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Câu I. (3.0 điểm):
1. Trình bày sự phân chia mùa trong năm ở Bắc bán cầu? Tại sao trong năm mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu lại trái ngược nhau?
2. Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật địa đới? Tại sao Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng Chí tuyến Bắc? 
Câu II. (4.0 điểm):
1. Chứng minh rằng sự phân bố dân cư trên thế giới không đều theo không gian lãnh  thổ. Tại sao Châu Á là nơi có sự tập trung dân cư đông nhất trên thế giới?
2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp? Vì sao trong công nghiệp hóa, công nghiệp năng lượng phải đi trước một bước?

Câu III. (4.0 điểm):
1. Vì sao có sự hình thành và phát triển các tổ chức liên kết khu vực trên thế giới? Xu hướng khu vực hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì đối với các nước trên thế giới?
2. Tại sao khu vực Tây Nam Á thường xảy ra tình trạng bất ổn định. Tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực và thế giới?
Câu IV. (3.0 điểm):
1. Trình bày đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lý của Hoa Kỳ? Vùng bán đảo Alacca và quần đảo Ha Oai đem lại những thuận lợi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ?

2. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp của Hoa Kỳ. Vì sao các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở phía Nam và ven Thái Bình Dương?

Câu V. (6,0 điểm):  Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VÀ TỔNG GDP CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2005 – 2017
	Năm
	2005
	2010
	2013
	2015
	2017

	Dân số (triệu người)
	295,5
	309,3
	316,2
	321,0
	325,7

	Tổng GDP (tỉ USD)
	12 564,0
	14 419,0
	16 697,0
	18 217,0
	19 393,0


                                                                                  (Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2017).

   1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, tổng GDP và GDP/người (USD/người) của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017.

   2. Qua biểu đồ, bảng số liệu rút ra nhận xét và giải thích về tình hình dân số, tổng GDP và GDP/người của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017.
                                                         ……………. HẾT ……………

* Lưu ý:  Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I

(3.0đ)


	1
	Trình bày sự phân chia mùa trong năm ở Bắc bán cầu? Tại sao trong năm mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu lại trái ngược nhau?
	2.0đ


	
	
	a. Trình bày sự phân chia mùa trong năm ở Bắc bán cầu: 

- Ở bán cầu Bắc, các nước ôn đới có sự phân hoá khí hậu ra bốn mùa rõ rệt. Theo dương lịch các nước ôn đới ở bán cầu Bắc phân chia thời gian trong năm thành bốn mùa và lấy 4 ngày: Xuân phân (21/3), Hạ chí (22/6), Thu phân (23/9), Đông chí (22/112) là 4 ngày khởi đầu của 4 mùa. Mùa xuân từ ngày 21/3 đến ngày 22/6; mùa hạ từ ngày 22/6 đến ngày 23/9; mùa thu từ ngày 23/9 đến ngày 22/12; mùa đông từ ngày 22/12 đến ngày 21/3. 

- Những nước nằm trong vùng nội chí tuyến đặc biệt các nước gần xích đạo, quanh năm hầu như lúc nào nhiệt độ cũng cao, sự phân hoá ra 4 mùa không rõ rệt. Ở bán cầu Nam, bốn mùa diễn ra ngược với bán cầu Bắc. 

- Ở nước ta và một số nước Châu á quen dùng âm – dương lịch, thời gian bắt đầu của các mùa được tính sớm hơn khoảng 45 ngày: Mùa xuân: từ 4 hoặc 5/2 (lập xuân) đến 5 hoặc 6/5 ( lập hạ ). Mùa hạ: từ 5 hoặc 6/5 (lập hạ) đến 7 hoặc 8/8 (lập thu). Mùa thu: từ 7 hoặc 8/8 (lập thu) đến 7 hặc 8/11 (lập đông ). Mùa đông: từ 7 hặc 8/11 (lập đông) đến 4 hoặc 5/2 (lập xuân) 

- Như vậy, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí là bốn ngày khởi đầu của bốn mùa ở các nước ôn đới theo dương lịch và đồng thời là bốn ngày giữa mùa ở các nước sử dụng âm - dương lịch. 
	1.0

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b. Trong năm mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu lại trái ngược nhau. Vì:
- Do Trái đất hình cầu và chuyển động xung quanh Mặt trời, trong khi chuyển động quanh Mặt trời thì trục Trái đất nghiêng và không đổi phương trong không gian nên có thời kỳ bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời, có thời kỳ bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. 
- Điều đó làm cho thời gian chiếu sáng và sự thu nhận bức xạ Mặt trời ở mỗi bán cầu có sự thay đổi luân phiên trong năm. Gây nên đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu trong từng thời kỳ của năm, tạo nên các mùa và mùa ở hai bán cầu trái ngược nhau.
- Trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 23/9 bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời, nên bán cầu Bắc có góc chiếu sáng lớn, diện tích được chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối. Thời gian này là mùa xuân và mùa hạ của bán cầu Bắc; còn ở bán cầu Nam thời gian này là mùa thu và mùa đông. 
- Trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến ngày 21/3 năm sau bán cầu Nam ngã về phía mặt trời, nên bán cầu Nam có góc chiếu sáng lớn, diện tích được chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối. Thời gian này là mùa xuân và mùa hạ của bán cầu Nam; còn ở bán cầu Bắc thời gian này là mùa thu và mùa đông.
	1.0đ
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	2
	Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật địa đới? Tại sao Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng Chí tuyến Bắc? 
	1.0đ


	
	
	a. Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật địa đới? 
- Khái niệm: Quy luật địa đới là sự thay đổi có tính quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan theo vĩ độ. (từ Xích đạo về 2 cực).
- Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là do hình dạng cầu của Trái Đất và bức xạ Mặt trời. Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời đến bề mặt đất thay đổi từ Xích đạo về 2 cực, do đó lượng bức xạ mặt trời cũng thay đổi theo. Bức xạ mặt trời là nguồn gốc và động lực của nhiều hiện tượng và quá trình tự nhiên ở bề mặt đất. Vì thế, sự phân bố theo đới của lượng bức xạ mặt trời đã tạo ra quy luật địa đới của nhiều thành phần địa lý và cảnh quan địa lý trên trái đất. 
	0.5
0.25

0.25

	
	
	b. Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng Chí tuyến Bắc. Vì: 
- Nhiệt độ trung bình năm của trái đất không chỉ phụ thuộc vào bức xạ mặt trời, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác: như phân bố lục địa và đại dương, dòng biển nóng và lạnh, độ cao địa hình, bề mặt đệm….

- Những vùng thuộc xích đạo phần lớn đều có biển; bề mặt đệm thảm thực vật phong phú, nhiều hơi nước, lượng mưa và độ ẩm lớn. Nên có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn chí tuyến Bắc. Vùng chí tuyến Bắc bán cầu phần lớn là lục địa có nhiều sa mạc, bề mặt đệm thảm thực vật nghèo nàn, ít mưa, độ ẩm thấp. Vào mùa hạ vùng này cũng có góc nhập xạ lớn, cường độ bức xạ mặt trời cao, nên có nhiệt độ trung bình năm cao hơn. 
	0.5

0.25

0.25

	II

(4.0đ)


	1
	 Chứng minh rằng sự phân bố dân cư trên thế giới không đều theo không gian lãnh  thổ. Tại sao Châu Á là nơi có sự tập trung dân cư đông nhất trên thế giới?
	2.0đ

	
	
	a. Phân bố dân cư không đều theo không gian lãnh thổ:

        Theo thống kê Năm 2005, trên Trái đất có 6477 triệu người, mật độ dân số trung bình toàn thế giới là 48 người/km2. Năm 2015 là 7349 triệu người, mật độ trung bình là 57 người/ km2. Nhưng dân cư trên thế giới phân bố không đều theo không gian lãnh thổ giữa các châu lục khu vực và giữa các quốc gia với nhau:

- Những khu vực tập trung dân cư đông: Các nước Châu Âu: Tây Âu, Nam Âu, Đông Âu (trừ Liên Bang Nga) có mật độ dân số cao nhất; tiếp đến khu vực đồng bằng Châu Á gió mùa: Nam Á như Ấn Độ, Phakíttan.., Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản…), Đông Nam Á (In đô nê xi a,Việt Nam) và khu vực Trung Mỹ và vùng Caribê…. Hầu hết các khu vực này đều có mật độ dân số cao trên 100 người/km2. 
- Những khu vực thưa dân trên thế giới: Vùng băng giá Bắc Băng Dương như đảo Grơnlen; bắc Canađa; vùng Viễn Đông cưa liên bang Nga. Vùng hoang mạc ở Châu Phi, vùng rừng rậm xích đạo Nam Mĩ và Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất (dưới 5 người/ km2)…. Hầu hết các khu vực này đều có mật độ dân số thấp dưới 50 người/km2. 
	1.5đ

0.5

0.5
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	b. Châu Á là nơi có sự tập trung dân cư đông nhất trên thế giới. Vì:
- Châu Á là châu lục có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho dân cư sính sống: Diện tích đồng bằng Châu Á gió mùa rộng lớn; khí hậu phần lớn là nhiệt đới ẩn gió mùa; sông ngòi nguồn nước phong phú; tài nguyên khoáng sản đa dạng,....

- Châu Á có lịch sử phát triển lâu đời là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, gắn liền với nền văn minh lúa nước, trình độ phát triển kinh tế khá cao. Mặt khác Châu Á là châu lục có tốc độ gia tăng dân số tự nhiên khá cao và ít chịu ảnh hưởng của các cuộc chuyển cư liên lục địa vì vậy có dân cư tập trung sớm và đông đúc bậc nhất thế giới.
	0.5

0.25

0.25

	
	2
	Phân tích ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. Vì sao trong công nghiệp hóa, công nghiệp năng lượng phải đi trước một bước?
	2.0đ

	
	
	a. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. 
- Vị trí địa lý: Bao gồm vị trí tự nhiên, vị trí kinh tế, giao thông, chính trị. Ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển nguyên nhiên liệu, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Các trung tâm công nghiệp thường phân bố tại những nơi có vị trí thuận lợi về mặt giao thông, nơi tập trung đông dân cư – lao động….

- Tài nguyên khoáng sản: Số lượng, trữ lượng, chất lượng khoáng sản và sự kết hợp phân bố các loại khoáng sản trên lãnh thổ sẽ ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu và khả năng tổ chức khai thác của các ngành công nghiệp.

- Khí hậu: Đặc điểm khí hậu ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển và hoạt động của một số ngành công nghiệp (đặc biệt là ngành công nghiệp khai khoáng và công nghiệp xây dựng). Ngoài ra khí hậu còn là nhân tố gián tiếp tạo nên nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp đặc biệt lf công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thông qua hoạt động nông nghiệp và ảnh hưởng tới khả năng lưu thông sản phẩm công nghiệp…

- Nguồn nước: Mạng lưới sông ngòi còn tạo điều kiện phát triển nhàng công nghiệp năng lượng (thủy điện), tham gia vào quá trình vận chuyển sản phẩm công nghiệp bằng đường sông… Măt khác nguồn nước ảnh hưởng tới phân bố và hoạt động của các xí nghiệp, đặc biệt là công nghiệp luyện kim, dệt, hóa chất, chế biến thực phẩm.

- Các nhân tố tự nhiên khác: Đất đóng vai trò cung cấp mặt bằng cho việc xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp. Rừng và biển tạo nên nguồn lợi sinh vật lớn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thủy sản, lâm sản, giấy và thủ công mỹ nghệ….
	1.5đ
0.5
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0.25

0.25

0.25



	
	
	b. Trong công nghiệp hóa, công nghiệp năng lượng phải đi trước một bước. Vì: 

- Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế cơ bản và quan trọng của mỗi quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ có thể phát triển được nhờ sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp năng lượng. Công nghiệp năng lượng được xem là tiền đề của sự tiến bộ khoa học kỷ thuật.

- Công nghiệp năng lượng là động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển. Việc phát triển công nghiệp năng lượng kéo theo sự phát triển của hàng loạt các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Đồng thời được xem là thước đo trình độ văn minh của xã hội loài người.
	0.5đ
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	III

(4.0đ)


	1
	Vì sao có sự hình thành và phát triển các tổ chức liên kết khu vực trên thế giới? Xu hướng khu vực hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?
	2.0đ

	
	
	a. Vì sao có sự hình thành và phát triển các tổ chức liên kết khu vực trên thế giới. 
- Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới, những quốc gia có những nét tương đồng về địa lý, văn hóa – xã hội, hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển đã liên kết với nhau thành lập các tổ chức liên kết khu vực.

- Các tổ chức liên kết khu vực được hình thành nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế của từng quốc gia, chống lại sự xâm nhập và lũng đoạn của các nước ngoài khối. Tạo sự ổn định và phát triển kinh tế từng nước, tránh các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra.

- Hình thành các tổ chức khu vực nhằm liên kết giúp đỡ nhau phát triển bằng cách sử dụng hợp lý nguồn vốn, tài nguyên, nhân lực và thu hút đầu tư, mở rộng thị trường.

- Hình thành các tổ chức liên kết khu vực, cùng với xu thế toàn cầu hóa nhằm giải quyết các vấn đề mang tình toàn cầu mà bản thân mỗi nước không tự mình có thể giải quyết được, đặc biệt là vấn đề dân số, môi trường, dịch bệnh, an ninh thế giới…
	1.0đ
0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b. Những hệ quả của xu hướng khu vực hóa kinh tế:
- Xu hướng khu vực hóa dẫn đến các tổ chức liên kết khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau đã tạo nên động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Xu hướng khu vực hóa góp phần tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực cũng như giữa các khu vực với nhau góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên.

- Đồng thời xu hướng khu vực hóa đã góp phần thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường, tạo lập thị trường khu vực rộng lớn, tăng cường quá trình toàn cầu hóa trên thế giới

- Tuy nhiên xu hướng khu vực hóa cũng đã đặt ra không ít vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết như quyền tự chủ về kinh tế, vấn đề quyền lực quốc gia bị chi phối, những tác động ảnh hưởng xấu về văn hóa và môi trường.
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	2
	Tại sao khu vực Tây Nam Á thường xảy ra tình trạng bất ổn định. Tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực và thế giới?
	2.0đ

	
	
	a. Khu vực Tây Nam Á thường xảy ra tình trạng bất ổn định. Vì:

- Khu vực Tây Nam Á có vị trí địa lý nằm trên ngã ba của ba châu lục Á – Âu – Phi nên có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự… 
- Tây Nam Á là nơi có nguồn tài nguyên dầu mở lớn, rốn giầu của thế giới với trữ lượng gần 50% của thế giới. Nên dẫn tới việc mâu thuẫn tranh chấp quyền lợi tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn nước, môi trường sống giữa các quốc gia trong khu vực. 

- Do sự khác biệt về tư tưởng, định kiến về tôn giáo, dân tộc, văn hóa giữa các quốc gia với nhau có nguồn gốc từ lịch sử (như giữa Hồi Giáo, Do Thái, Thiên Chúa). Và sự quấy phá của các phần tử cực đoan, các nhóm khủng bố, các phong trào ly khai như IS, AL Qaeda.
- Do các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi, đặc biệt sự can thiệp của các nước tư bản và những lực lượng khủng bố, ly khai nhằm áp đặt ảnh hưởng về kinh tế - chính trị của mình đến khu vực này (như Anh; Pháp; Nga; Hoa Kỳ…) đã làm mất ổn định khu vực Trung Á và Tây Nam Á.
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	b. Tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực và thế giới.
- Gây mất ổn định ở mỗi quốc gia trong khu vực và ảnh hưởng đến khu vực, các quốc gia khác. Nền kinh tế các nước trong khu vực bị hủy hoại, kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm phát triển. 
- Tàn phá cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật, Đời sống nhân dân bị đe dọa và không được cải thiện, xã hội mất ổn định, đời sống bấp bênh, tính mạng của người dân luôn bị đe dọa hàng ngày.
- Môi trường, tài nguyên bị kha thác thác không hợp lý, dẫn tới nguy cơ ô nhiễm và tàn phá nghiêm trọng.
- Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển kinh tế thế giới, cũng là nguyên nhân xảy ra các cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới. Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế nhiều nước, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa hiện nay.
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	IV

(3.0đ)


	1
	Trình bày đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lý của Hoa Kỳ? Vùng bán đảo Alacca và quần đảo Ha Oai đem lại những thuận lợi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ?
	1.5đ


	
	
	a. Trình bày đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lý của Hoa Kỳ:
* Lãnh thổ:

- Hoa Kỳ có lãnh thổ rộng lớn với diện tích hơn 9,62 triệu km2; bao gồm phần lãnh thổ rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, phần bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai và một số vùng đất khác đang thuộc quyền quản  lý của Hoa Kỳ như: PutoRiCo. đảo Guam, đảo Guantanamô.
- Trong đó: Phần trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2 trải dài qua nhiều vĩ độ và kinh độ với chiều dài từ đông sang tây khoảng 4500km, và chiều từ bắc xuống nam khoảng 2500 km. 

* Về vị trí địa lý: 

- Phần lớn đại bộ phận lãnh thổ Hoa Kỳ có vị trí địa lý: Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây, giữa 2 đại dương lớn là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tiếp giáp Ca-na-đa ở phía Bắc và khu vực Mĩ La tinh ở phía Nam.

- Hoa Kỳ còn có phần bán đảo A-la-xca: là bán đảo rộng lớn, nằm ở Tây Bắc của Bắc Mĩ và quần đảo Ha-oai: là quần đảo nằm ở giữa Thái Bình Dương. 
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	b. Vùng bán đảo Alacca và quần đảo Ha Oai đem lại những thuận lợi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ?

- Bán đảo A-la-xca là bán đảo rộng lớn, nằm ở Tây Bắc của Bắc Mĩ, đây là nơi đem lại thuận lợi cho khai thác dầu khí vì có trữ lượng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên thứ 2 của Hoa Kỳ .

- Quần đảo Ha-oai nằm giữa Thái Bình Dương, có tiềm năng rất lớn về hải sản và du lịch. Nơi đây trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho khách trong nước và quốc tế và là trạm trung chuyển của Hoa Kỳ trong chiến lược phát triển kinh tế hướng về Thái Bình Dương.
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	2
	Trình bày đặc điểm tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp của Hoa Kỳ. Vì sao các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở phía Nam và ven Thái Bình Dương?
	1.5đ

	
	
	a. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển và phân bố của ngành ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.

- Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong tổng GDP có xu hướng giảm: năm 1960% là 33.9%, năm 2004 là 19,7%. 

- Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng và phức tạp, được chia thành 3 nhóm ngành: Công nghiệp chế biến: chiếm 84% giá trị hàng xuất khẩu của cả nước và thu hút trên 40 triệu lao động (2004). Công nghiệp điện lực: gồm nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện và các loại khác như: điện địa nhiệt, điện từ gió, điện mặt trời…. Công nghiệp khai khoáng đứng đầu thế giới về khai thác phốt phát, môlipđen; đứng thứ hai về vàng, bạc, đồng, chì, than đá và thứ 3 về dầu mỏ.

- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi: giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệp truyền thống: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa…; tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp hiện đại: hàng không – vũ trụ, điện tử.... 
- Về phân bố: Cơ cấu ngành công nghiệp của Hoa Kì có sự phân bố không đồng đều theo lãnh thổ nhưng đang có sự thay đổi rõ nét: Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành truyền thống: luyện kim, chế tạo ô – tô, đóng tàu, hóa chất… Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại: hóa dầu, công nghiệp hàng không  vũ trụ, điện tử, viễn thông…
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	b. Các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở phía Nam và ven Thái Bình Dương. Vì: 
- Khu vực phia Nam và duyên hải Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi: Vị trí tiếp giáp với Thái Bình Dương và khu vực Mỹ La Tinh, khí hậu cận nhiệt đới nắng ấm, tài nguyên khoáng sản dồi dào, bờ biển thuận lợi xây dựng nhiều hải cảng lớn và hợp tác với các nước.
- Đây là vùng công nghiệp mới được đầu tư xây dựng và phát triển theo chiến lược kinh tế mới hướng về phía Nam và sang Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Cơ sở vật chất hạ tầng kỷ thuật mới được xây dựng hiện đại, dễ áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Dân cư di chuyển từ Đông Bắc xuống có trình độ kỷ thuật cao, và có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ từ các nước Châu Á và Mỹ La Tinh. 
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	V
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	1
	Vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng dân số, tổng GDP và GDP/người (USD/người) của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017
	3.0đ

	
	
	a.  Xử lí số liệu

* Tính GDP/người:

Bảng  GDP/người của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017.

                                                                                  (Đơn vị: USD/người)

Năm

2005

2010

2013

2015

2017

GDP/người
42517,8
46618, 2
52805,2
56750,8
59542,5
* Tính tốc độ tăng trưởng:

Bảng tốc độ tăng trưởng dân số, tổng GDP và GDP/người của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017. (Đơn vị: %)

Năm

2005

2010

2013

2015

2017

Dân số

100,0
104,7
107,0
108,6
110,2
GDP

100,0

114,8

132,9

145,0

154,4

GDP/người

100,0

109,6

124,2

133,5

140,0
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	b. Vẽ biểu đồ:

- Biểu đồ thích hợp nhất: Biểu đồ đường biểu diễn (Ba đường biểu diễn).

- Yêu cầu: Chính xác, khoa học, đẹp, rõ ràng, đảm bảo các kỹ thuật thể hiện biểu đồ đường (Chia đúng khoảng cách các mốc thời gian, ghi đủ thông tin trên các trục, đủ số liệu trên các đường, có chú giải và tên biểu đồ)

Lưu ý: - Vẽ dạng khác không cho điểm.

            - Nếu thiếu một trong các yêu cầu trên trừ 0,25 điểm/yêu cầu.
	2.0đ

	
	
	2. Nhận xét và giải thích về tình hình dân số, tổng GDP và GDP/người của Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2017.
	3.0đ

	
	
	a. Nhận xét

Giai đoạn 2005 – 2017 dân số, tổng GDP và GDP/người của Hoa Kì đều tăng liên tục qua các năm cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên không đồng đều: 
- Về quy mô – giá trị thô (dẫn chứng):
+ Trong đó dân số: Tăng từ 295,5 triệu người lên 325,7 triệu người;  tăng 1,1 lần.

+ Tổng GDP: Tăng từ 12 564,0 tỉ USD lên 19 393,0 tỉ USD ; tăng 1,54 lần.

+ GDP/người: Tăng từ 42517,8 USD/người lên 59542,5 USD/người;  tăng 1,4 lần.
- Về tốc độ tăng trưởng (dẫn chứng):

+ Dân số có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, tăng từ 100% lên 110,2%, tăng 10,2%.

+ Tổng GDP có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng từ 100% lên 154,4%, tăng 54,4%.

+ GDP/người có tốc độ tăng trưởng khá cao, tăng từ 100% lên 140,0%, tăng 40,0%. 
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	b. Giải thích

- Dân số tăng thấp nhất do Hoa Kì là nước có gia tăng dân số tự nhiên thấp, dân số tăng chủ yếu do nhập cư. Tuy nhiên, gần đây Hoa Kì đã hạn chế nhập cư lao động phổ thông. 

- Tổng GDP tăng cao nhất vì Hoa Kì có quy mô nền kinh tế lớn và duy trì được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

- GDP/người tăng khá cao do Hoa Kì có tổng GDP tăng nhanh trong khi dân số lại tăng chậm. 
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	Tổng điểm các câu: I+II+III+IV+V
	


----------------------------------- Hết ---------------------------------
Ghi chú: Thí sinh có thể trình bày theo cách khác, nhưng vẫn đảm bảo nội dung, ý và tính chính xác thì vẫn cho điểm tối đa.

